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LỚP 10 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

/ HÌNH THỨC 

DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN   

/ TÀI NGUYÊN 

1 

06-11/09/21 
 1. Giới thiệu chương trình, phương pháp học bộ môn 

2. Review: The pronunciation of the endings “-ed, -s” 

3. Review: Word formation 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

- Online 

- Giáo viên giao 

Phiếu học tập cho 

học sinh trước 

buổi học. 

- Học sinh chuẩn 

bị bài theo yêu 

cầu trong Phiếu 

học tập trước giờ 

học. 

- Trong giờ học 

tương tác, giáo 

viên và học sinh 

trao đổi, giải đáp, 

thống nhất các 

vấn đề trong bài 

học 

- K12Online 

- Tài nguyên dạy 

học của tổ (Google 

Drive, Học liệu 

trên K12Online) 

- SGK 

- Phiếu học tập 

(Handouts) 

2 
13-18/09/21 

UNIT 1: 

A DAY IN THE LIFE 

OF... 

1. Reading 

2. Reading (cont.)  

3. Vocabulary Drill 

2 tiết 

 

1 tiết 

3 
20-25/09/21 

 1. Writing 

2. Language Focus: Adverbs of Frequency 

                                Present and Past Tenses 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết  

 

1 tiết 

4 
27/09 -

02/10/21 

 

UNIT 2: 

SCHOOL TALKS 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (TEST 1) 

2. Speaking - Listening  

3. Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

5 
04-09/10/21 

 1. Language Focus: Gerund and To-Infinitive  

2. Review: Infinitive and Gerund  

3. Exercise 

1 tiết 

2 tiết 

 

6 
11-16/10/21 

UNIT 3: 

PEOPLE'S 

BACKGROUND 

1. Reading 

2. Reading (cont.) 

3. Vocabulary Drill 

2 tiết 

 

1 tiết 

7 
18-23/10/21 

 1. Listening  

2. Language focus: Wh-Questions 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

8 
25-30/10/21 

 Revision: Units 1, 2, 3 3 tiết 

 

9  KIỂM TRA GIỮA KỲ 1  
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01-06/11/21  

10 
08-13/11/21 

UNIT 4: 

SPECIAL 

EDUCATION 

1. Reading - Speaking 

2. Listening - Writing (Task 1) 

3. Vocabulary Drill  

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

11 
15-20/11/21 

 1. Language Focus: The + Adjective 

                                 Used to 

2. Review: Be used to, Be used for 

3. Exercise 

1 tiết 

 

1 tiết 

1 tiết 

12 
22-27/11/21 

 

UNIT 5: 

TECHNOLOGY AND 

YOU 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2 (TEST 2) 

2. Reading  

3. Listening  

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

13 
29/11-

04/12/21 

 1. Language Focus: Who, Which, That 

                                 Which as a connector 

2. Review: (Non-) Defining Relative Clauses 

3. Exercise 

1 tiết 

 

1 tiết 

1 tiết 

14 
06-11/12/21 

 

UNIT 6: 

AN EXCURSION 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 3 (TEST 3) 

2. Reading 

3. Review: Clause and Phrase of Reason / Concession 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

15 
13-18/12/21 

 Revision 3 tiết 

 

16 
20-25/12/21 

 
KIỂM TRA CUỐI KỲ 1  

17 
27/12-

01/01/22 

 

Chấm thi HK1  

18 
03-08/01/22 

UNIT 7: 

THE MASS MEDIA 

1. Speaking – Listening 

2. Vocabulary Drill 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

19 
10-15/01/22 

UNIT 8: 

THE STORY OF MY 

VILLAGE 

1. Reading – Writing 

2. Language Focus: Reported Speech: Statements 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 
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LỚP 11 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

/ HÌNH THỨC 

DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN   

/ TÀI NGUYÊN 

1 

06-11/09/21 
 1. Giới thiệu chương trình, phương pháp học bộ môn 

2. Review: The pronunciation of the endings “-ed, -s” 

3. Review: Word formation 

TC: Word formation (cont.) 

1 tiết 

1 tiết 

2 tiết 

- Online 

- Giáo viên giao 

Phiếu học tập cho 

học sinh trước 

buổi học. 

- Học sinh chuẩn 

bị bài theo yêu 

cầu trong Phiếu 

học tập trước giờ 

học. 

- Trong giờ học 

tương tác, giáo 

viên và học sinh 

trao đổi, giải đáp, 

thống nhất các 

vấn đề trong bài 

học 

- K12Online 

- Tài nguyên dạy 

học của tổ (Google 

Drive, Học liệu 

trên K12Online) 

- SGK 

- Phiếu học tập 

(Handouts) 

2 
13-18/09/21 

UNIT 1: 

FRIENDSHIP  

1. Reading 

2. Reading (cont.)  

3. Vocabulary Drill  

TC: Exercise 

2 tiết 

 

1 tiết 

1 tiết 

3 
20-25/09/21 

 1. Listening 

2. Language Focus: Infinitive and Gerund (active)                             

3. Exercise 

TC: Practice Test (Unit 1) 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

1 tiết 

4 
27/09 -

02/10/21 

 

UNIT 2: 

PERSONAL 

EXPERIENCE 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (TEST 1) 

2. Reading (Task 1, Task 3)  

3. Speaking (Task 1, Task 2) 

TC: Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

1 tiết 

5 
04-09/10/21 

 1. Language Focus: Present and Past Tenses  

2. Review: Present and Past Tenses   

3. Exercise 

TC: Practice Test (Unit 2) 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

6 
11-16/10/21 

UNIT 3: 

A PARTY 

1. Reading 

2. Reading (cont.) 

3. Listening 

TC: Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

7 
18-23/10/21 

 1. Language focus: Passive Infinitive and Gerund 

2. Review: Infinitive and Gerund (active, passive) 

1 tiết 

1 tiết  
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3. Exercise 

TC: Practice Test (Unit 3) 

1 tiết 

1 tiết 

8 
25-30/10/21 

 Revision: Units 1, 2, 3 4 tiết 

 

9 
01-06/11/21 

 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 

 

 

10 
08-13/11/21 

UNIT 4: 

VOLUNTEER 

WORK 

1. Reading  

2. Language Focus: Gerund and Present Participle 

                              Perfect Gerund and Perfect Participle 

3. Review: Reduced Clauses with Perfect Participle 

TC: Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

 

1 tiết 

1 tiết 

11 
15-20/11/21 

 1. Speaking 

2. Review: Reported Speech with Infinitive 

3. Exercise 

TC: Practice Test (Unit 4) 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

12 
22-27/11/21 

 

UNIT 6: 

COMPETITIONS 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2 (TEST 2) 

2. Reading  

3. Listening  

TC: Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

13 
29/11-

04/12/21 

 1. Language Focus: Reported Speech with Gerund 

2. Review: Reported Speech: Statements,  

                                                Imperatives,  

                                                Questions 

3. Exercise 

TC: Practice Test (Unit 6) 

1 tiết 

1 tiết 

 

 

1 tiết 

1 tiết 

14 
06-11/12/21 

 

UNIT 7: 

WORLD 

POPULATION 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 3 (TEST 3) 

2. Language Focus: Conditional Types 1, 2, 3 

                                Conditional in Reported Speech 

3. Review: Conditional Sentences (cont.) 

TC: Exercise 

1 tiết 

2 tiết 

 

 

1 tiết 

15 
13-18/12/21 

 Revision 4 tiết 
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16 
20-25/12/21 

 
KIỂM TRA CUỐI KỲ 1  

17 
27/12-

01/01/22 

 

Chấm thi HK1  

18 
03-08/01/22 

(Unit 7: cont.) 1. Reading 

2. Listening 

3. Vocabulary Drill 

TC: Practice Test (Unit 7) 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

19 
10-15/01/22 

UNIT 8: 

CELEBRATIONS 

1. Reading  

2. Listening 

3. Language Focus: Reported Speech: Statements 

TC: Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 
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LỚP 12 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

/ HÌNH THỨC 

DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN   

/ TÀI NGUYÊN 

1 

06-11/09/21 
 1. Giới thiệu chương trình, phương pháp học bộ môn 

2. Review: The pronunciation of the endings “-ed, -s” 

3. Review: Word formation 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

- Online 

- Giáo viên giao 

Phiếu học tập cho 

học sinh trước 

buổi học. 

- Học sinh chuẩn 

bị bài theo yêu 

cầu trong Phiếu 

học tập trước giờ 

học. 

- Trong giờ học 

tương tác, giáo 

viên và học sinh 

trao đổi, giải đáp, 

thống nhất các 

vấn đề trong bài 

học 

- K12Online 

- Tài nguyên dạy 

học của tổ (Google 

Drive, Học liệu 

trên K12Online) 

- SGK 

- Phiếu học tập 

(Handouts) 

2 
13-18/09/21 

UNIT 1: 

HOME LIFE 

1. Reading: 

2. Reading (cont.)  

3. Vocabulary Drill 

2 tiết 

 

1 tiết 

3 
20-25/09/21 

 1. Listening 

2. Language Focus: Tense Revision 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

4 
27/09 -

02/10/21 

 

UNIT 2: 

CULTURAL 

DIVERSITY 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (TEST 1) 

2. Reading  

3. Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

5 
04-09/10/21 

 1. Language Focus: Stress  

2. Review: Infinitive and Gerund  

                  Used to, Be used to, Be used for 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

 

1 tiết 

6 
11-16/10/21 

UNIT 3: 

WAYS OF 

SOCIALISING 

1. Reading (Task 2, Task 3) - Speaking 

2. Listening – Writing (Task 1) 

3. Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

7 
18-23/10/21 

 1. Language focus: Reported Speech 

2. Review: Reported Speech 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết  

1 tiết 

8 
25-30/10/21 

 Revision: Units 1, 2, 3 3 tiết 
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9 
01-06/11/21 

 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 

 

 

10 
08-13/11/21 

UNIT 4: 

SCHOOL 

EDUCATION 

SYSTEM 

1. Reading  

2. Listening  

3. Vocabulary Drill  

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

11 
15-20/11/21 

 1. Language Focus: Passive Voice 

2. Review: Passive Voice, Modal in the Passive  

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

12 
22-27/11/21 

 

UNIT 5: 

HIGHER 

EDUCATION 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2 (TEST 2) 

2. Reading - Listening 

3. Vocabulary Drill  

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

13 
29/11-

04/12/21 

 1. Language Focus: Conditional Sentences 

2. Review: Wish 

3. Exercise 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

14 
06-11/12/21 

 

UNIT 6: 

FUTURE JOBS 

1. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 3 (TEST 3) 

2. Language Focus: Relative Clauses  

3. Review: Clauses and Phrases  

                  (of Reason / Concession / Purpose / Result) 

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

15 
13-18/12/21 

 Revision 3 tiết 

 

16 
20-25/12/21 

 
KIỂM TRA CUỐI KỲ 1  

17 
27/12-

01/01/22 

 

Chấm thi HK1  

18 
03-08/01/22 

(Unit 6: cont.) 1. Reading  

2. Listening  

3. Vocabulary Drill  

1 tiết 

1 tiết 

1 tiết 

19 
10-15/01/22 

UNIT 8: 

LIFE IN THE 

1. Reading - Listening 

2. Vocabulary Drill 

1 tiết 

1 tiết 
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FUTURE 3. Language Focus: Articles, 

                            Prepositions of Time and Place 

1 tiết 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


